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QUY TRÌNH
KỸ THUẬT TRỒNG CÂY CẢI THẢO
(Brassica campestris ssp. pekinensis)
Tên tiếng Anh: Chinese Cabbage
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   THÔNG TIN CHUNG

1. Tên quy trình: “Quy trình kỹ thuật trồng cây cải thảo”
2. Cơ quan tác giả: Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tenabio Việt Đức
3. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho các vùng trồng cải thảo
4. Tài liệu viện dẫn:
-  “ Luật trồng trọt” (Luật số: 31/2018/QH14, ngày 19/11/2018 của Quốc Hội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)
- “Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cải thảo” của Viện Nghiên cứu Rau quả (Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam)
5. Căn cứ xây dựng quy trình:









NỘI DUNG QUY TRÌNH
1. Đặc điểm
· Cây cải thảo có tên khoa học là Brassica campestris. Có nguồn gốc từ Trung Quốc.
· Cải thảo có màu sắc khá giống với cải bắp, phần lá bao ngoài của màu xanh đậm, còn lá cuộn ở bên trong (gọi là lá non) có màu xanh nhạt, trong khi phần cuống lá có màu trắng.
2. Yêu cầu ngoại cảnh
2.1 Nhiệt độ
- Cải thảo thích hợp sinh trưởng ở nhiệt độ 23-25oC
2.2 Lượng mưa, độ ẩm
- Trong điều kiện đảm bảo đủ ẩm thường xuyên 70-80%, cây sẽ cho năng suất thu hoạch cao.
2.3 Đất đai
- Có thể trồng trên các loại đất khác nhau hoặc đất thịt nhẹ, pH thích hợp 5,5-6.
3. Cây giống
3.1 Giống 
- Có nhiều giống cải thảo khác nhau về dạng bắp (hình trụ, hình ô van...), màu sắc (xanh nhạt, xanh đậm, xanh vàng...), thời gian sinh trưởng. Tùy theo nhu cầu thị trường và điều kiện cụ thể mà chọn giống thích hợp
- Nguồn giống: được nhập nội từ Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan và Nhật Bản.
3.2 Vườn ươm
- Gieo hạt trong khay có kích thước 54cm x 53cm, cao 7 cm, 40 lỗ/khay, đường kính lỗ 5,5 cm, chiều cao lỗ 5cm. (vụ sớm, có thể dùng khay kích thước lỗ nhỏ hơn).
- Thành phần hỗn hợp cho vào khay gồm: đất phù sa, mùn hữu cơ (hoặc mụn xơ dừa đã xử lý), trộn theo tỉ lệ 1:1.
- Gieo hạt vào lỗ của khay, mỗi lỗ 1 hạt. Lượng hạt gieo đủ trồng cho 1 ha từ 550 đến 700 g, (875 khay). Gieo xong dùng rơm phủ lên khay rồi tưới nước để giữ ẩm cho hạt nảy mầm. 
- Tưới nước ngày 2 lần cho hạt đủ ẩm và mọc đều sau gieo 3 - 5 ngày. Khi hạt nảy mầm thì bóc rơm phủ ra.
- Đặt khay hạt trong nhà có mái che bằng nhựa trong suốt để cây quang hợp, tránh mưa làm giập nát cây. Tưới đủ ẩm cho cây sinh trưởng tốt, tuy nhiên không nên tưới ẩm quá để tránh bệnh lở cổ rễ. Trước khi trồng 3-5 ngày ngừng tưới nước để huấn luyện cây. Tưới đẫm trước khi đưa cây ra trồng. 
4. Thời vụ trồng
·  Vụ xuân: tháng 2 – 4; và vụ thu: tháng 8 – 10 dương lịch. 
 Mật độ, khoảng cách
- Trồng cây vào buổi chiều mát với khoảng cách tùy theo giống
+ Giống ngắn ngày: 30x30cm/1cây. Mật độ: 6,7 vạn cây/ha;
+ Giống trung bình: 40x30cm/1cây. Mật độ: 4,8 vạn cây/ha;
+ Giống dài ngày: 40x50cm/1cây. Mật độ: 3,6 vạn cây/ha;
- Sau trồng tưới đẫm nước vào buổi sáng và chiều mát cho đến khi hồi xanh.
5. Chăm sóc, quản lý dinh dưỡng
5.1. Tưới nước
- Sau khi cây hồi xanh, kiểm tra đồng ruộng, trồng dặm những cây chết, cây yếu, không để mất khoảng
- Sử dụng nguồn nước sạch, luôn giữ độ ẩm đất 80% sức chứa ẩm đồng ruộng.
Sau khi bón thúc đợt 1 và 2, tưới rãnh cho cây: bơm nước vào rãnh (2/3 chiều cao luống) sau đó tháo hết nước. 
5.2. Quản lý cỏ dại 
- Kết hợp các đợt bón thúc với làm cỏ, xới xáo, vun gốc
5.3. Bón phân
·  Sử dụng các loại phân bón vô cơ và phân bón của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tenabio Việt Đức, lượng bón và cách bón như sau:

( ĐVT: 01 ha; mật độ 400 cây/ha)
	TT
	Thời điểm,
Cách sử dụng
	Phân bón
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bón lót trước khi trồng cây 7 -10 ngày
	Phân chuồng hoai mục
	m3
	40
	

	
	
	Trichoderma FORTE
	kg
	10
	Trộn với phân chuồng ủ hoai mục rải trực tiếp vào đất hoặc pha với nước tươi 
(Lưu ý: Cần giữ ẩm đất sau khi rải, tưới)

	
	
	Tenabio RU
	Lít
	2
	Xử lý đất trước mỗi vụ trồng

	2
	Bón thúc lần 1
(Sau trồng 7 ngày)
	Tenabio RB
	Lít
	45
	Pha 1 lít Tenabio RB với 200 lít nước sạch để tưới gốc tỷ lệ 0,5%.

	
	
	PGP
	Kg
	1.5
	Pha 1kg PGP với 250 lít nước sạch để phun lá; tỷ lệ 0.4%.

	
	
	NPK (20-20-15)
	Kg
	14
	

	2
	Bón thúc lần 2
(Sau lần 1: 10 ngày)
	Tenabio RB
	Lít
	45
	Pha 1 lít Tenabio RB với 200 lít nước sạch để tưới gốc;  tỷ  lệ 0,5%.

	
	
	PGP
	Kg
	1.5
	Pha 1kg PGP với 250 lít nước sạch để phun lá; tỷ lệ 0.4%.

	
	
	NPK (20-20-15)
	Kg
	80
	

	3
	Bón thúc lần 3
(Sau lần 2: 15 ngày)
	Tenabio RB
	Lít
	45
	Pha 1 lít Tenabio RB với 200 lít nước sạch để tưới gốc; tỷ  lệ 0,5%.

	
	
	PGP
	Kg
	1.5
	Pha 1kg PGP với 250 lít nước sạch để phun lá; tỷ lệ 0.4%.

	
	
	NPK (20-20-15)
	Kg
	120
	

	4
	Bón thúc lần 4
(Sau lần 3: 15 ngày)
	Tenabio RB
	Lít
	45
	Pha 1 lít Tenabio RB với 200 lít nước sạch để tưới gốc; tỷ lệ 0,5%.

	
	
	PGP
	Kg
	1.5
	Pha 1kg PGP với 250 lít nước sạch để phun lá; tỷ lệ 0.4%.

	
	
	NPK (20-20-15)
	Kg
	120
	


(*)  - Tính cho 01 vụ trồng. 

6. Phòng chống sâu bệnh hại
- Thăm đồng thường xuyên, vệ sinh và thu gom tàn dư trên đồng ruộng 
- Quản lý cân bằng dinh dưỡng để đất khỏe, cây sinh trưởng và phát triển tốt. 
- Có hệ thống tưới và thoát nước trên vườn
- Bảo vệ thiên địch trên đồng ruộng
- Khi sâu, bệnh gây thiệt hại trên ngưỡng kinh tế sẽ được cán bộ kỹ thuật chỉ định các biện pháp phòng trừ.
7. Thu hoạch
· Khi cải cuộn chặt tiến hành thu hoạch tỉa dần (cây lớn trước, cây bé sau). 
· Chặt cao sát thân bắp để dễ thu hồi và xử lý gốc rau trên ruộng. Sau khi chặt cây, cần loại bỏ lá ngoài, lá già, lá bị sâu hại trên bắp, trước khi đóng gói đưa đi tiêu thụ.
PHỤ LỤC 
MỘT SỐ SÂU BỆNH HẠI CHÍNH
1. Sâu hại
1.1. Sâu đục thân, đục cành (Chelidonium argentatum, Nadezhdiella cantori, Anoplophora chinensis Forster).
Sâu non đục từ vỏ vào bên trong thân, cành lớn tạo thành đường đục. Đường đục thường hướng về phía gốc cây. Cách một đoạn sâu lại đục một lỗ xả phân ra ngoài. Những lỗ mới gần vị trí sâu non nhất có mùn cưa (phân sâu) mới thải ra có màu sáng. Cây bị hại sinh trưởng kém, còi cọc, quả hay bị rụng, quả nhỏ, chất lượng kém. Cành cây dễ bị gãy khi gặp gió bão. Bị hại nặng, thì cả đoạn cành hoặc cả cây có thể bị chết.
Phòng chống: 
- Với sâu trưởng thành: Dùng vợt hoặc bắt bằng tay đối với cả 3 loại xén tóc trong thời gian con trưởng thành vũ hoá và đẻ trứng từ tháng 4 - tháng 6 dương lịch.
- Với sâu non: Diệt bằng cách cắt hoặc bẻ cành non bị héo (đối với sâu đục cành) vào các tháng 5, 6, 7. Những cành con bị sâu: Khi lá mới chớm héo, còn màu xanh nhưng mép lá hơi uốn cong, dùng sào dài có chạc khẽ vặn, cành sâu sẽ gãy dễ dàng, sâu sẽ rơi ra và chết. Nếu cành đã héo khô thì sâu non đã đục xuống phía dưới. Có thể cắt hoặc bẻ xuống dưới một đoạn có thể loại bỏ được sâu non. 
Quan sát tìm các lỗ đục có phân còn mới. Dùng que sát chọc vào đường đục diệt sâu. Hoặc bít chặt bằng đất sét.
1.2. Sâu đục quả (Conogethes punctiferalis)
Con cái hoạt động vào ban đêm, đẻ trứng rải rác ở gần cuống (hoặc trên thân) những quả còn non. Sau khi nở, sâu non đục vỏ quả chui vào bên trong để ăn phá phần thịt quả, đặc biệt chúng rất thích ăn phần hạt và thịt quả gần xung quanh hột. Sâu tấn công và gây hại từ lúc quả còn rất nhỏ đến quả lớn, sắp thu hoạch và thiệt hại nặng nhất vào lúc sắp thu hoạch.
Phòng chống:
Quét dọn cành lá khô, quả rụng làm giảm nguồn sâu.
Khống chế lộc đông.
Phun thuốc phòng trừ vào các đợt cuối các tháng 3, 4, 5 và trước thu hoạch 15 – 20 ngày.
1.3. Bọ xít nâu (Tessaratoma papillosa)
Trưởng thành cơ thể có màu vàng nâu hoặc màu nâu. Mảnh lưng cứng màu nâu đến nâu đậm. Mút cánh có màu nâu đen. Mặt bụng có lớp phấn trắng (giống như vôi) bao phủ. Bọ xít non và trưởng thành chính hút đọt non, cuống chùm hoa và cuống quả tạo thành các vết châm màu nâu đen. Lá khô cháy, hoa quả bị rụng. Khi quả lớn, bọ xít châm làm cho quả thối rụng.Trong năm, bọ xít gây hại nặng từ tháng 3-7. Mật độ cao nhất vào giai đoạn quả hình thành đến khi chín. Vườn vải càng lâu năm, rậm rạp càng bị hại nặng.
Phòng chống :	
- Rung cây bắt bọ xít trưởng thành vào các đêm tối tháng 2-3 trời lạnh. (dưới gốc trải nilon hay quét sạch để dễ thu gom).
	- Ngắt đốt hặc giết các ổ trứng, ổ bọ xít non.
1.4. Sâu đục cuống quả (Conopomorpha sinensis Bradley):
Trưởng thành đẻ trứng vào cuống ở đầu quả. Mỗi con đẻ từ 50 - 70 trứng. Sâu non sau khi nở đục vào cuống quả gây hại. Sâu càng lớn vết đục càng rộng. Trong 1 quả có thể có từ 1 đến vài sâu non, thậm chí 5 - 10 con. Sâu non thải phân ngay tại vị trí gây hại.
 Sâu non đục từ cuống quả vào ăn hạt non, cùi làm cho hạt bị rỗng, rụng. Mặt khác, vết đục của sâu tạo điều kiện cho nấm, vi khuẩn xâm nhập gây hiện tượng thối rụng quả.Sâu thường tấn công và làm quả rụng rất nặng vào giai đoạn quả lớn (khi quả đã có cơm) và gây thiệt hại nhiều nhất vào giai đoạn quả gần thu hoạch.
	Phòng chống:
Thời điểm phun phòng trừ bằng thuốc hóa học đưa lại hiệu quả cao nhất khi: Quả non bằng hạt đậu tương; Quả đang phát triển.
1.5. Rệp (Aphids)
Rệp thường có kích thước rất nhỏ, chiều dài khoảng 1,0 - 1,5mm nhìn trên kính lúp mới rõ. Có hai loại rệp: màu đen và màu nâu vàng.
Rệp trưởng thành và rệp non đều gây hại hoa và đọt non, quả non. Chúng chích hút dinh dưỡng của các bộ phận non, làm cho các bộ phận này khô và biến dạng. Rệp thường phát sinh gây hại trên lá và chồi non, gây hại nặng trên nụ và trên hoa khi thời tiết ấm áp và độ ẩm không khí cao từ 80->90%. Đặc biệt vào những năm có mùa xuân ấm và ẩm thì thiệt hại rõ rệp gây nên rất nặng.
Phòng chống:
Thường xuyên cắt bỏ những cành vượt, những cành nhỏ nằm trong tán, hạn chế môi trường thuận lợi cho rệp muội phát triển. Vào đầu mùa xuân, trước khi nở hoa diệt nguồn rệp lưu trữ qua đông nhằm hạn chế phát triển số lượng rệp khi gặp thời tiết thuận lợi. Sử dụng các loại thuốc ít ảnh hưởng đến hoa, quả non phun kép 2 lần, lần 1: khi rệp xuất hiện, lần 2: sau 5 – 7 ngày vào lúc chiều mát.
1.6. Nhện lông nhung (Eriophyes litchii Keifer) 
 Nhện lông nhung là loài rất nhỏ, thường chích hút dinh dưỡng của búp, lá non của cây làm cho lá co quắp và có màu đỏ giống như lông nhung ở phía dưới lá. 
 Hoa bị nhện lông nhung không có khả năng nở hoa và thụ phấn. Quả non bị nhện lông nhung hại không lớn lên được và sau đều bị rụng. 
Phòng chống:
 Thu gom lá bị bệnh đem đốt, sau thu hoạch cắt tỉa cành tạo độ thông thoáng để giảm bớt điều kiện hoạt động của nhện. Dùng thuốc hóa học có tác dụng diệt nhện trưởng thành tốt. Phun cho mỗi đợt lộc 2 lần: lần 1 nhú lộc, lần 2 lộc ra rộ.
2. Bệnh hại
2.1. Bệnh thán thư: (Colletotrichum gloeosporioides) 
Bệnh thán thư phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ 28 - 30oC, thời tiết mưa nhiều, hoặc những ngày có sương mù hoặc có mưa nhỏ kéo dài nhất là mưa đêm, ẩm độ cao, khi cây ra lộc và lá non. Bệnh làm thối đen hoa, rụng hoa, thối đen trên quả. Trên lá non, vết bệnh ban đầu như mũi kim màu xanh đậm, sau chuyển nâu, to dần, ở giữa bị khô và rách, có thể làm lá bị biến dạng. Hoa, quả non bị đen sau đó khô và rụng. Quả lớn có những vết đen lõm tạo thành những vòng đồng tâm.
Phòng chống:
- Tạo thông thoáng cho vườn (mật độ cây trồng hợp lý, tỉa cành tạo tán).
- Cắt tỉa và tiêu hủy các lá, cành, quả bị bệnh.
- Không nên tưới lên tán cây khi cây bị bệnh.
2.2. Bệnh sương mai (Peronophythora litchi)
Bệnh gây hại chủ yếu trong thời gian cây ra hoa và đậu quả. Bệnh có thể gây rụng hoa rụng quả hàng loạt. Bệnh tiếp tục gây hại trong thời kỳ thu hoạch gây khó khăn cho việc bảo quản và vận chuyển.
Điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển là: độ ẩm không khí cao, nhiệt độ từ 22- 25oC. Trong điều kiện ẩm ướt thì bề mặt của bệnh xuất hiện 1 lớp phấn trắng đó là các sợi nấm trưởng thành và cuống của túi bào tử.
	Phòng chống :
Sau khi thu hoạch quả, tiến hành tỉa cành tạo tán cho vườn thông thoáng, thu gom lá rụng chôn. Khi cây ra hoa tỉa bỏ các chùm hoa quá dày, các nhánh hoa ở phần đầu và phần cuối chùm hoa
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